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Model No.TW0200 IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 421839-2 Đệm giảm xóc 1

002 153581-4 Hộp búa hoàn chỉnh 1

C10 213257-6 Vòng chặn dầu 18 1

C20 321119-5 Chụp giữ mũi 18 1

003 267268-3 Long đền đệm phẳng 19 1

004 231907-1 Vòng canh búa 10 1

007 324344-7 Trục búa 1

008 324341-3 Ổ chứa lò xo nén 1

009 216001-0 Bi hãm 3.5 31

010 267269-1 Long đền đệm phẳng 32 1

011 233377-0 Lò xo nến 30 1

012 267777-2 Chén đỡ 19 1

013 216007-8 Bi hãm 6.4 2

014 227092-6 Nhông trục 32 2

015 256002-6 Ghim 6 2

016 266026-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 2

017 324339-0 Trục nhông chuyền 1

018 253794-8 Long đền đệm phẳng 18 1

019 285709-7 Chốt giữ ổ đệm 44 1

020 227093-4 Bánh răng bên trong 71 1

021 213670-8 Vòng đệm-o 58 1

022 153583-0 Bộ bảo vệ hộp nhông bên trong 1

023 213373-4 Vòng đệm-o 22 1

024 210005-4 Bạc đạn 608DDW 1

025 241881-5 Cánh quạt 52 1

026 517448-4 Cụm lõi ứng điện 220-240V 1

026 INC. 24,25,27,28

027 681652-2 Vòng đệm cách nhiệt 1

028 211021-9 Bạc đạn 607LLB 1

029 418187-8 Tấm chắn gió 1

030 593563-8 Cụm stato 220-240V 1

C10 654100-4 Lò xo bung than 2

C20 654501-6 Mối nối không- cách nhiệt P-1.25 2

031 183612-5 Bộ vỏ ngoài động cơ 1 *

C10 643455-2 Ổ chổi than 6X9 2 *

031 INC. 32 *

031-1 140021-1 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh O 1

C10 643455-2 Ổ chổi than 6X9 2

032 819063-3 Nhãn  logo makita 1 *

033 253929-1 Chén đỡ 5 4

034 262001-8 Vòng nhựa  5 4

035 266331-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X50 4

037 266091-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 2

038 417237-6 Bảo vệ cách nhiệt 2

039 418186-0 Cần thay đổi f/r 1

040 650523-4 Công tắc C3MA-DB 1

042 643550-8 Nắp giá đỡ 5-8 2

043 A-88537 CARBON BRUSH CB-411A 1 *



043-1 B-80167 CARBON BRUSH SET CB-411A O 1 *

043-2 B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A < 1

046 850444-2 Bảng tên TW0200 1

047 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

048 418189-4 Nắp tay cầm 1

049 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

050 687053-2 Kẹp dây 1

051 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

052 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

053 324284-9 Móc treo máy 1

A01 134841-3 Cụm mũi đầu tuýp 24-45 1 *

C10 213399-6 Vòng đệm-o 25 1 *

C20 268057-9 Ghim 4 1 *

A01-1 137071-5 SOCKET 24-38 ASS'Y 1

C10 422B61-6 RUBBER RING23 1 *

C11 B-54570 ORING 3PC SET 1/2" SQ 20-32M
M

O 1

C20 256A76-3 PIN 4 1 *

C21 B-54617 PIN 3PC SET 1/2" SQ 20-32MM O 1

A02 824703-0 Hộp nhựa 1

C10 186347-7 Bộ chốt trượt RL 1

A03 A-88537 CARBON BRUSH CB-411A 2 *

A03-1 B-80167 CARBON BRUSH SET CB-411A O 2 *

A03-2 B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A < 2 *

F38 191B20-8 Trọn bộ chuyển đầu mũi 1


